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TÒA ÁN N DÂN HUYỆN C, TỈNH TRÀ VINH 
 

           -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh  

 Các Hội thẩm N dân: 

1/Bà Trần Thị Tím 

2/Bà Nguyễn Thị Anh Đào 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tiết Thị Long– Thư ký Toaø aùn nhaân daân huyện C, tænh 

Traø Vinh. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: 

Ông Trầm Văn Mừng, kiểm sát viên. 
Trong ngày 24 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án N dân huyện C tiến hành 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 302/2021/TLST-HNGĐ ngày 02 tháng 11 
năm 2021, về việc “Tranh chấp về nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà 

không đăng ký kết hôn và nợ chung”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 
70/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 14/10/2022 giữa các đương sự: 

-Nguyên đơn: Bà Kim Thị H; sinh năm 1978 (có đơn xin xét xử vắng mặt) 
  Địa chỉ: Ấp X, xã X, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 

           -Bị đơn: Ông Sơn Thái D; sinh năm 1972 (vắng mặt) 

            Địa chỉ: Ấp X, xã X, huyện C, tỉnh Trà Vinh. 
           -Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng chính sách xã hội. Người 

đại diện theo pháp luật: Bà Cao Thị N, giám đốc phòng giao dịch huyện C. Địa chỉ: 
Khóm 5, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh (có đơn đề nghị xét xử vắng mặt). 

  NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo đơn khởi kiện ngày 29/10/2021 và bản tự khai ngày 02/12/2021 nguyên 
đơn bà Kim Thị H trình bày: Do quen biết trước và được sự đồng ý của hai bên gia 

đình nên bà và ông Sơn Thái D tự nguyện xác lập quan hệ hôn N với nhau, có tổ chức 
lễ cưới theo phong tục tập quán vào năm 1995 nhưng bà và ông D không có đăng ký 

kết hôn theo quy định của pháp luật. vợ chồng chung sống với nhau hạnh phúc được 
khoảng 20 năm và có chung 02 người con chung tên Sơn Thị N; sinh ngày 10/4/1996 

và Sơn N; sinh ngày 30/12/2002, thời gian khoảng 2,3 năm nay thì giữa vợ chồng 
phát sinh mâu thuẫn, nguyên N do bất đồng quan điểm, tính tình không hợp, vợ 

chồng thường cự cãi nhau, và ông D thường hay uống rượu về kiếm chuyện chửi bà 
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và đánh đập bà nhiều lần, bà đã cố gắng chịu đựng trong khoảng thời gian dài mong 

ông D thay đổi, nhưng không có kết quả, vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. 
Từ đó mâu thuẫn ngày càng trầm trọng mặc dù vợ chồng vẫn sống chung nhà nhưng 
không ai quan tâm đến ai. Nay bà nhận thấy vợ chồng không còn yêu thương quan 

tâm chăm sóc cho nhau nữa, tình cảm không còn, mục đích hôn nhân không đạt được 
nên không thể tiếp tục chung sống với nhau nữa nên về hôn nhân: Bà yêu cầu Tòa án 

không công nhận bà và ông Sơn Thái D là vợ chồng; Về con chung: Sơn Thị N; sinh 
ngày 10/4/1996 và Sơn N; sinh ngày 30/12/2002 đã trưởng thành không yêu cầu Tòa 

án giải quyết; Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết; Về nợ 
chung: Nợ ngân hàng chính sách xã hội-phòng giao dịch huyện C số tiền 20.000.000 

đồng, bà yêu cầu ông D có trách Nệm trả ½ số tiền là 10.000.000 đồng. 
  Tại biên bản lấy lời khai ngày 02/12/2021 bị đơn ông Sơn Thái D trình bày: Về 

thời gian chung sống, con chung, nợ chung, nguyên nhân mâu thuẫn ông D thống 
nhất như lời trình bày của bà H; Về tài sản chung có 02 công đất ruộng của cha mẹ 

cho chưa sang tên ông để lại cho hai con, thống nhất không có. Nay với yêu cầu của 
bà H yêu cầu Tòa án không công nhận ông và bà H là vợ chồng, ông không đồng ý 
yêu cầu được đoàn tụ, về nợ chung ông thống nhất và đồng ý trả nợ cho ngân hàng 

chính sách xã hội huyện C theo như bà H yêu cầu.  

      Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Cao Thị N trình bày: Vào ngày 

16/01/2020 Ngân hàng chính sách xã hội, phòng giao dịch huyện C có cho bà Kim 
Thị H và ông Sơn Thái D vay 20.000.000 đồng theo chương trình cho vay hộ mới 

thoát nghèo, lãi suất 8,25%/năm thời hạn vay 60 tháng, kỳ hạn trả nợ 12 tháng/lần. 
Từ khi vay hộ bà Hồng có đóng lãi, tính đến ngày 24/3/2022 hộ bà H đã đóng đủ 

phần lãi, mặc dù thời điểm này bà H, ông D chưa đến kỳ hạn trả nợ nhưng bà H yêu 
cầu Tòa án giải quyết không công nhận bà H và ông D là vợ chồng nửa và hai người 

không còn sống chung như vợ chồng, vì vậy ngân hàng yêu cầu bà H, ông D có trách 
nhiệm trả số tiền gốc 20.000.000 đồng và tiếp tục trả số tiền lãi phát sinh cho đến khi 

trả hết số nợ gốc. 
           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Trà Vinh phát biểu ý kiến:  

 Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng 
xét xử, thư ký phiên tòa và việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố 
tụng kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án là phù 

hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Tuy Nên, bị đơn vắng mặt trong suốt 
quá trình tố tụng là vi phạm Điều 70, Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 Về nội dung, căn cứ vào lời khai của nguyên đơn và bị đơn, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu đọc lập, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 7, 8 

Điều 28,  Điều 35, Điều 39, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 14, 15, 16  Luật 

Hôn N và gia đình; Điều 282; Điều 463, 466, 468 của Bộ luật dân sự; Nghị quyết: 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền 

và nghĩa vụ liên quan. 

- Về hôn nhân: Tuyên bố không công nhận bà Kim Thị H và ông Sơn Thái D là 

vợ chồng. 
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- Về nghĩa vụ trả nợ chung: Buộc bà  Kim Thị H và ông Sơn Thái  D có trách 

nhiệm trả nợ gốc cho Ngân hàng chính sách xã hội -phòng giao dịch huyện C mỗi 

người số tiền là 10.000.000 đồng và tiền lãi trên số nợ gốc cho đến khi trả hết số nợ 

gốc cho Ngân hàng chính sách xã hội -phòng giao dịch huyện C. 

- Về án phí: Miễn án phí cho các đương sự  theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 
[1] Về thủ tục tố tụng: 
-Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Xét thấy bị đơn ông Sơn Thái D có hộ khẩu 

thường trú và cư trú tại Ấp X, xã X, huyện C, tỉnh Trà Vinh nên thuộc thẩm quyền 

giải quyết vụ án của Toà án nhân dân huyện C theo quy định tại Điều 39 của Bộ luật 
tố tụng dân sự. 

-Về quan hệ pháp luật: Xét đơn của bà Kim Thị H khởi kiện yêu cầu Tòa án 
không công nhận giữa bà và ông Sơn Thái D là vợ chồng và giải quyết nợ chung nên 

xác định quan hệ “Tranh chấp về của nam, nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà 
không đăng ký kết hôn và nghĩa vụ trả nợ chung” theo quy định tại khoản 7, 8  Điều 

28 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 -Về sự có mặt của các đương sự: Nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt, Riêng bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 
mà vẫn vắng mặt. Căn cứ vào các điểm a, b, d khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân 
sự thì Toà án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt nguyên đơn, bị đơn và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan. 
 [2] Về nội dung: 

-Về quan hệ hôn nhân: Xét thấy bà Kim Thị H và ông Sơn Thái D xác lập quan 
hệ hôn nhân vào năm 1995 trên cơ sở tự nguyện nhưng ông, bà không có đăng ký kết 

hôn theo quy định của pháp luật nên quan hệ hôn nhân giữa bà Hồng và ông D không 
hợp pháp và không được pháp luật công nhận là quan hệ vợ chồng.  

  Qúa trình chung sống giữa bà H và ông D có hạnh phúc được một thời gian, 
thì khoảng 3 năm gần đây lại phát sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm, tính tình 

không hợp nhau thường xuyên cải nhau, theo bà H trình bày thì ông D thường hay 
uống rượu về kiếm chuyện chửi bà và đánh đập bà nhiều lần, ông D thừa nhận có 

uống rượu và có rượt đánh bà H, nên bà H làm đơn yêu cầu Tòa án không công nhận 
bà và ông D là vợ chồng, ông D thì yêu cầu được hàn gắn lại. 
           Hội đồng xét xử, xét thấy quan hệ hôn nhân giữa bà H và ông D sống chung 

với nhau vào năm 1995, có đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo qui định của Luật hôn 
nhân và gia đình nhưng ông, bà không có đăng ký kết hôn nên không được pháp luật 

công nhận là vợ chồng. Quá trình chung sống ông, bà có hạnh phúc được một thời 
gian, khoảng 2,3 năm nay thì vợ chồng phát sinh mâu thuẩn do bất đồng quan điểm, 

vợ chồng thường cải nhau, ông D thừa nhận có uống rượu về có đánh đập bà H nên 
mặc dù ông D, bà H sống chung nhà nhưng không ai quan tâm chăm sóc đến ai, nay 

bà H nhận thấy không thể tiếp tục chung sống với ông D được nửa nên bà H yêu cầu 
Tòa án giải quyết không công nhận bà H và ông D là vợ chồng. Hội đồng xét xử xét 

thấy mâu thuẩn giữa bà H và ông D trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, 
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mục đích hôn nhân không đạt được không thể  tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân được 

nửa. Do đó Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 14 và Điều 53 Luật hôn nhân và gia 
đình năm 2014, chấp nhận yêu cầu của bà H, không công nhận bà H và ông D là vợ 
chồng. không chấp nhận yêu cầu của ông D xin được hàn gắn lại với bà H. 

Về con chung: Sơn Thị N; sinh ngày 10/4/1996 và Sơn N; sinh ngày 
30/12/2002 đã trưởng thành không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không 

xem xét. 
Về tài sản chung: không có yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 
Về nợ chung: Bà H và ông D thừa nhận vào năm 2020 bà H và ông D có vay 

tiền của ngân hàng chính sách xã hội- phòng giao dịch huyện C số tiền 20.000.000 
đồng theo chương trình cho vay hộ thoát nghèo, lãi suất 8,25%/năm, thời hạn vay 60 

tháng. Nay bà H và ông D không tiếp tục chung sống với nhau nên ngân hàng chính 
sách xã hội- phòng giao dịch huyện C do bà Cao Thị N giám đốc, yêu cầu ông D, bà 

Hồng có trách nhệm trả nợ trên cho ngân hàng. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu của 
bà H là có căn cứ nên chấp nhận buộc bà H và ông D có trách Nệm trả nợ cho ngân 
hàng chính sách xã hội –phòng giao dịch huyện C số tiền gốc 20.000.000 đồng, bà H 

có trách nhiệm trả 10.000.000 đồng, ông D có trách Nệm trả 10.000.000 đồng và bà 
Hồng, ông D có trách nhiệm trả lãi phát sinh trên số tiền các bên phải trả theo hợp 

đồng cho đến khi thanh toán đủ số tiền cho ngân hàng. 
 [3] Về án phí: Bà Kim Thị H và ông Sơn Thái D phải chịu nộp án phí nhưng 

do bà Kim Thị H và ông Sơn Thái D là người dân tộc khmer sống ở xã có điều kiện 
kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và có đơn xin miễn nộp án phí nên thuộc trường hợp 

được miễn án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 
326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm ,thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  
Vì các lẽ trên, 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 

           Căn cứ khoản 7, 8 Điều 28,  Điều 35, Điều 39, Điều 147 Bộ luật tố tụng dân 
sự; Điều 14, 15, 16  Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 282; Điều 463, 466, 468 của Bộ 

luật dân sự; các điều Điều 227; và các Điều 238; 271; 273 ; 277; 278; 280 Boä luaät toá 

tuïng daân söï năm 2015. 
Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội  quy định về mức thu, miễn, giảm ,thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

Tuyên xử: 

Về quan hệ hôn nhân: Không công nhận bà Kim Thị H và ông Sơn Thái D là 
vợ chồng.  

Về con chung: Sơn Thị N; sinh ngày 10/4/1996 và Sơn N; sinh ngày 

30/12/2002 đã trưởng thành, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không 
xem xét. 

Về tài sản chung: không có yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không xem 
xét. 
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          Về nợ chung: Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Cao Thị N yêu cầu bà Kim 

Thị H và ông Sơn Thái D thanh toán nợ vay cho ngân hàng chính sách xã hội- phòng 
giao dịch huyện C số tiền gốc 20.000.000 đồng. 
          Buộc bà Kim Thị H có trách nhiệm thanh toán nợ vay cho ngân hàng chính 

sách xã hội- phòng giao dịch huyện C số tiền gốc 10.000.000 đồng. 
          Buộc ông Sơn Thái D có trách nhiệm có trách Nệm thanh toán nợ vay cho ngân 

hàng chính sách xã hội- phòng giao dịch huyện C số tiền gốc 10.000.000 đồng. 
Kể từ ngày 25/3/2022 bà H, ông D còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi của số 

tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi suất mà các bên thoả thuận trong hợp đồng 
cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong hợp đồng vay các 

bên có thoả thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân 
hàng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng 

cho vay theo quyết định của Toà án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều 
chỉnh lãi suất của Ngân hàng cho vay. 

Về án phí: Miễn án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm cho bà Kim Thị H và 
miễn toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm cho bà Kim Thị H và ông Sơn Thái D. 
           Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án. Quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, 
hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a,7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật 
Thi hành án dân sự. 

 

Nôi nhaän:                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Trà Vinh;                     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa    

- VKSND huyện C;                                                  

- Chi cuïc THADS huyện C; 

- UBND xã ; 

- Caùc ñöông söï; 

- Löu HSVA, VT. 

                    Nguyễn Thị Hoài Thanh           


